
I Năm 2021 21 210 8 80 6 60 1 10 6 60 0 0 0 0 0 0

1 Sản xuất dầu thực vật 1 10

2
Sản xuất hương nhang từ
trầm 1 10

3 Sản xuất dầu thực vật 1 10

4
Sản xuất, chế biến tinh bột
nghệ 1 10

5
Sản xuất kinh doanh miến
gạo 1 10

6

Thu mua nông sản, xay xát
lúa và đánh bóng gạo

1 10

7
Sản xuất hương nhang từ
trầm 1 10

8
Sản xuất nấm thương
phẩm 1 10

9
Thiết kế mẫu và may trang
phục xuất khẩu 1 10

10 Mộc dân dụng, mỹ nghệ 6 60

11 Gia công cơ khí tổng hợp 6 60

II Năm 2022 20 200 4 40 10 100 1 10 5 50 0 0 0 0 0 0

1
Mộc dân dụng, mỹ nghệ

10 100

Tổng số 
lao động

Tổng số 
cơ sở 

sản xuất

Đơn vị
                                            

Chi tiết theo năm và từng 
lĩnh vực, ngành nghề

Tổng số 
lao động

Sản xuất gia công 
cơ khí phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, 
xây dựng,GTVT,  

sản xuất nhôm 
kính, hoa sắt

 xây dựng nội thất

Tổng số 
cơ sở 

sản xuất

Tổng số 
lao động

Tổng số 
cơ sở 

sản xuất

Tổng số 
lao động

Tổng số 
cơ sở 

sản xuất

Tổng số 
lao động

Tổng số 
cơ sở 

sản xuất

Tổng số 
lao động

Tổng số 
cơ sở 

sản xuất

Phụ lục  01

TỔNG HỢP SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG HIỆN CÓ TRONG CÁC LĨNH VỰC, NGÀNH NGHỀ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ CHÍNH SÁCH 
KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CN - TTCN VÀ NNNT TỪ NĂM 2021 ĐẾN NĂM 2023

(Kèm theo BC số            /BC-HĐND ngày .... tháng ..... năm 2024 của Thường trực HĐND huyện)

Chế biến nông, 
lâm nghiệp, thủy 
hải sản phục vụ 
tiêu dùng, xuất 

khẩu

Sản xuất các 
loại sản phẩm
 thủy tin, gốm 

sứ, dệt may

Đào tạo, huấn 
luyện, dạy nghề, 
truyền nghề, tư 
vấn sản xuất, 

kinh doanh phát 
triển CN-TTCN-

NNTN

Sản xuất các mặt 
hàng thủ công, 

mỹ nghệ hàng lưu 
niệm phục vụ 
khách du lịch, 

xuất khẩu

Giới thiệu sản 
phẩm, xúc tiến 

thương mại
xây dựng thương 

hiệu sản phẩm 
thông tin quảng 

bá, giới thiệu sản 
phẩm và đầu tư

Dịch vụ kinh 
doanh làm đầu 
mối cung ứng 

nguyên liệu, tiêu 
thụ sản phẩm CN-
TTCN và NNNTTT

Tổng số 
cơ sở 

sản xuất

Tổng số 
lao động

Tổng số 
lao động

Tổng số 
cơ sở 

sản xuất



2

Gia công cơ khí, sản xuất
VLXD, sửa chữa ô tô và
các loại máy phục vụ
SXNN

5 50

3
Nuôi ong lấy mật

1 10

4
Sản xuất nông sản (tiêu)
sạch 1 10

5
Chế biến rượu hoa quả

1 10

6
Sản xuất mỹ phẩm, tin bột

1 10

7
May trang phục công
nghiệp 1 10

III Năm 2023 13 192 2 20 3 30 1 72 4 40 0 0 0 0 3 30

1

Chế biến và đầu mối cung 
ứng nguyên liệu, tiêu thụ 

sản phẩm lâm sản phục vụ 
tiêu dùng, sản xuất nước 
đóng chai Sản xuất nước 

đá sạch

3 30

2
May trang phục công 
nghiệp 1 72

3
Gia công cơ khí, tráng phủ 
kim loại 4 40

4 Mộc dân dụng, mỹ nghệ 3 30

5
Sản xuất miến gạo và xay 
xát chế biến lúa gạo 2 20

IV KH năm 2024

Đang triển khai

Tổng cộng 54 602 14 140 19 190 3 92 15 150 0 0 0 0 3 30


